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1 18520615 Nguyễn Trần Hà Đức ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

2 19520798 Huỳnh Trọng Nhân ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

3 19521262 Trương Hoàng Bảo ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

4 19521350 Phan Thành Đạt ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

5 19521363 Phạm Thanh Dinh ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

6 19521644 Nguyễn Hữu Huyến ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

7 19521812 Võ Đắc Lực ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

8 19521821 Dương Minh Mẫn ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

9 19521923 Trần Nguyễn Hạnh Nguyên ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

10 19521994 Ngô Thành Phát ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

11 19522050 Âu Thiên Phước ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

12 19522211 Nguyễn Thanh Thắng ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

13 19522220 Bùi Ngọc Thành ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

14 19522466 Lê Ngọc Tuấn ENG01.L11.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

15 17520740 Trần Triều Mến ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

16 18520228 Hồ Nguyên Minh ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

17 19520387 Nguyễn Tuấn Anh ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

18 19520530 Trần Trung Hậu ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

19 19520636 Lưu Trần Anh Khoa ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

20 19520923 Nguyễn Nhựt Tân ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021
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21 19521247 Nguyễn Hoàng Thế Bảo ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

22 19521267 Phạm Nguyễn Thanh Bình ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

23 19521301 Nguyễn Văn Cường ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

24 19521410 Nguyễn Thái Dương ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

25 19521449 Nguyễn Xuân Trường Giang ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

26 19521505 Nguyễn Thành Hiếu ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

27 19521894 Lê Hữu Nghĩa ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

28 19522046 Võ Duy Phúc ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

29 19522105 Nguyễn Trọng Quí ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

30 19522138 Nguyễn Thanh Sơn ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

31 19522190 Nguyễn Quang Thái ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

32 19522240 Nguyễn Thị Mỹ Thanh ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

33 19522270 Bùi Minh Thịnh ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

34 19522293 Nguyễn Minh Thọ ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

35 19522297 Nguyễn Thị Ngọc Thoại ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

36 19522359 Hoàng Công Toán ENG01.L14.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

37 18520801 Nguyễn Minh Hưng ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

38 18521422 Trần Thị Phương Thảo ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

39 18521559 Phan Nguyễn An Trung ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

40 19520712 Hồ Thanh Mạnh ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

41 19521573 Nguyễn Ngọc Hùng ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

42 19521669 Phạm Nguyễn Minh Khang ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

43 19521718 Nguyễn Trung Kiên ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

44 19521794 Nguyễn Thành Long ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

45 19522093 Lê Vinh Quang ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

Page 2 of 8



STT MSSV Họ và tên sinh viên Lớp Ca thi Phòng thi Tòa nhà Bắt đầu Kết thúc Ngày thi Ghi chú

46 19522312 Dương Nguyễn Thuận ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

47 19522351 Trần Trung Tín ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

48 19522429 Nguyễn Quốc Trung ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

49 19522477 Nguyễn Trung Tuấn ENG01.L19.CLC 1 B5.02 B 07g30 09g15 09/01/2021

50 16520337 Phạm Bảo Hân ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

51 16520347 Ngô Thái Anh Hào ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

52 16521468 Ưng Vi Vương ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

53 18520658 Đinh Duyên Bảo Duy ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

54 18520674 Trần Lê Duy ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

55 18520748 Nguyễn Quang Hiếu ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

56 18521485 Lê Minh Tiến ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

57 18521614 Hà Thanh Tùng ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

58 19520368 Nguyễn Khánh An ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

59 19521303 Võ Minh Cường ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

60 19521371 Châu Minh Đức ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

61 19521387 Cao Phan Tiến Dũng ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

62 19521495 Đặng Nguyễn Đức Hiếu ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

63 19521541 Nông Ngọc Xuân Hoàng ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

64 19521886 Nguyễn Đặng Quốc Ngân ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

65 19521889 Trần Dương Thùy Ngân ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

66 19522209 Nguyễn Hữu Thắng ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

67 19522304 Huỳnh Minh Thư ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

68 19522501 Đoàn Thị Tuyền ENG02.L14.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

69 16521506 Phạm Ngọc Hiếu ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

70 16521535 Trần Trọng Thức ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021
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71 16521709 Nguyễn Thịnh Sơn Lâm ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

72 17520238 Lương Việt Anh ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

73 17521248 Nguyễn Bá Văn ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

74 18520028 Lê Đại Dương ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

75 18520624 Thẩm Minh Đức ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

76 18520801 Nguyễn Minh Hưng ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

77 18520950 Nguyễn Ngọc Minh Khuê ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

78 18521366 Đoàn Văn Minh Tâm ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

79 18521400 Chế Minh Thành ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

80 18521526 Lương Văn Trí ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

81 19520391 Trương Lê Bảo Anh ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

82 19520408 Cao Thanh Bình ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

83 19520655 Nguyễn Anh Khôi ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

84 19521428 Nguyễn Nhật Duy ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

85 19521520 Phan Phạm Quỳnh Hoa ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

86 19521552 Vũ Thị Thu Hồng ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

87 19521720 Trần Trọng Kiên ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

88 19521981 Bùi Xuân Hoàng Oanh ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

89 19522521 Lê Tiến Vinh ENG02.L16.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 09/01/2021

90 15520610 Nguyễn Ngọc Hoàng Phi ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

91 16520504 Đỗ Hữu Huy ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

92 16521079 Phạm Huỳnh Tân ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

93 17520234 Lê Đức Anh ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

94 18520470 Phùng Minh Anh ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

95 18521417 Vũ Văn Thành ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021
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96 18521498 Ngô Hiếu Tín ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

97 19520178 Nguyễn Hiếu Nghĩa ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

98 19520867 Đặng Minh Quân ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

99 19521217 Trần Nguyễn Quỳnh Anh ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

100 19521275 Bùi Thị Diễn Châu ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

101 19521525 Nguyễn Văn Hoan ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

102 19521575 Nguyễn Thế Hùng ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

103 19521652 Vòng Minh Huỳnh ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

104 19521731 Nguyễn Đại Kỳ ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

105 19522054 Lê Văn Phước ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

106 19522159 Hoàng Trí Tâm ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

107 19522246 Vũ Nguyễn Nhật Thanh ENG02.L12 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

108 15520166 Nguyễn Nhật Duy ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

109 16521697 Đào Duy Khang ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

110 17520320 Nguyễn Thế Đăng ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

111 17520567 Dương Nhật Huy ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

112 18520502 Võ Gia Bảo ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

113 18520530 Trần Minh Chiến ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

114 18520550 Nguyễn Xuân Đà ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

115 18520619 Phạm Thanh Đức ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

116 18520645 Lê Khánh Dương ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

117 18520689 Nguyễn Đức Hà ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

118 18520920 Lương Nguyễn Anh Khoa ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

119 18521075 Bùi Minh Lý ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

120 18521204 Nguyễn Huỳnh Nhi ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021
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121 18521224 Huỳnh Thị Kiều Oanh ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

122 18521356 Phạm Tiến Sỹ ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

123 18521375 Nguyễn Hoàng Duy Tân ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

124 18521653 Nguyễn Kiều Vinh ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

125 19520424 Đặng Ngọc Chiến ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

126 19521261 Trịnh Trương Quốc Bảo ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

127 19521779 Dương Hoàng Long ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

128 19521893 Võ Hồng Nghi ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

129 19521954 Nguyễn Quốc Nhật ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

130 19522015 Võ Đông Phong ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

131 19522251 Vũ Thị Phương Thảo ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

132 19522435 Phan Thành Trung ENG02.L19.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 09/01/2021

133 16520364 Nguyễn Công Hiển ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

134 16520639 Lê Tùng Lâm ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

135 16521171 Nguyễn Hàm Thiệu ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

136 16521639 Phan Quốc Cường ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

137 17520290 Lê Ngọc Lan Chi ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

138 17520729 Nguyễn Văn Lương ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

139 18520049 Lê Thị Minh Hiền ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

140 18520158 Phạm Xuân Thiên ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

141 18520192 Trần Hoàng Việt ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

142 18520262 Phù Hữu Đạt ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

143 18520424 Lê Hoài Ân ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

144 18520636 Nguyễn Đức Dũng ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

145 18520686 Nguyễn Trường Giang ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021
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146 18520804 Nguyễn Văn Hưng ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

147 18521141 Hoàng Minh Nghĩa ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

148 18521475 Hà Văn Thương ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

149 19520191 Trần Kim Khôi Nguyên ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

150 19520216 Lê Hoàng Phú ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

151 19520230 Trần Đoàn Phương ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

152 19520278 Trương Thị Kim Thành ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

153 19520365 Đỗ Thị Thanh An ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

154 19520614 Ngô Văn Khải ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

155 19521021 Lê Thành Tín ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

156 19521345 Nguyễn Tiến Đạt ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

157 19521641 Võ Sỹ Huy ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

158 19521868 Dương Hoài Nam ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

159 19522133 Lâm Trường Sơn ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

160 19522175 Nguyễn Trương Duy Tân ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

161 19522415 Lương Trung Trực ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

162 19522536 Phạm Ngọc Anh Vũ ENG02.L11 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

163 14520164 Trần Thanh Định ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

164 14520346 Nguyễn Minh Hùng ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

165 14520814 Đàm Gia Thái ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

166 14520961 Đào Khả Tỉnh ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

167 15520433 Phan Thăng Lộc ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

168 16520645 Phạm Hưng Lam ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

169 16521099 Lê Quang Thắng ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

170 16521397 Nguyễn Thanh Tùng ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021
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171 16521512 Hồ Trọng Khôi ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

172 16521759 Trương Văn Nhất ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

173 17520202 Huỳnh Xuân An ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

174 17520739 Dương Phước Mậu ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

175 17520952 Trần Minh Quang ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

176 18520142 Nguyễn Phan Nhã Quỳnh ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

177 18520248 Tô Thanh An ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

178 18520296 Dương Tuấn Kiệt ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

179 18520940 Trần Văn Khoa ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

180 18521237 Huỳnh Thanh Phong ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

181 18521486 Lý Nhựt Tiến ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

182 18521533 Phạm Phát Triển ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

183 18521541 Phạm Đức Trọng ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

184 19520673 Phạm Thanh Lâm ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

185 19521325 Trần Quốc Danh ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

186 19521903 Ứng Trọng Nghĩa ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

187 19521967 Phạm Minh Nhi ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

188 19521977 Trần Nhựt ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

189 19521998 Nguyễn Trọng Phát ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

190 19522142 Trần Quốc Sơn ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

191 19522168 Đào Công Nhật Tân ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

192 19522189 Nguyễn Quang Thái ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021

193 19522434 Phạm Đắc Trung ENG02.L15 2 B5.02 B 09g30 11g00 09/01/2021
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